
                                                                                                                                                                  

Phụ lục 5 

DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NGÀY 31/12/2025 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

LOẠI HÌNH TRI THỨC DÂN GIAN (gồm tri thức về tự nhiên và vũ trụ, sức khỏe và đời sống con người, lao động, 

sản xuất, phòng bệnh, chữa bệnh, ẩm thực, trang phục và các trí thức dân gian khác) 

Tổng số 45 di sản (tồn tại và thực hành tại 314 địa điểm), trong đó: 

- Dân tộc Tày: 16 di sản, 

- Dân tộc Nùng: 08 di sản, 

- Dân tộc Mông: 06 di sản, 

- Dân tộc Dao: 08 di sản, 

- Dân tộc Lô Lô: 03 di sản, 

- Dân tộc Sán Chỉ: 04 di sản. 

STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

I. DÂN TỘC TÀY 

1 Nhà cửa (nhà sàn 

truyền thống) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Khánh Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ, Hoà 

An, Tam Kim, Hạ Lang, Vinh Quý, 

Quang Long, Lý Quốc, Phục Hoà, Bế 

Văn Đàn, Đàm Thuỷ, Nam Quang, 

Quảng Lâm, Yên Thổ, Lý Bôn, Bảo 

Lâm, Thông Nông, Trà Lĩnh, Quang 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

Hán, Quang Trung, Tổng Cọt, Nam 

Tuấn, Bạch Đằng.  

2 Trang phục truyền 

thống 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh 

Quý, Quang Long, Bảo Lạc, Sơn Lộ, 

Hưng Đạo, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh 

Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp, 

Thông Nông, Thanh Long, Cần Yên, 

Trường Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, 

Tổng Cọt, Hoà An, Nam Tuấn, Bạch 

Đằng, Nguyễn Huệ, Minh Khai, Canh 

Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Phục Hoà, Bế Văn 

Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, Hạnh 

Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang 

Trung, Trùng Khánh, Đoài Dương, 

Đàm Thuỷ, Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

3 Tri thức về sức 

khỏe và đời sống 

con người, phòng 

bệnh, chữa bệnh 

(của cộng đồng dân 

tộc Tày) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Hưng Đạo, phường Nùng Trí Cao. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

4 Ẩm thực dân gian Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Khánh Xuân, Bảo Lạc, Thông 

Nông, Tam Kim, Đàm Thuỷ, Nam 

Quang, Quảng Lâm, Bảo Lâm, Lý 

Bôn, Yên Thổ, Minh Khai, Canh Tân, 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

Kim Đồng, Thạch An, Đông Khê, 

Đức Long.  

5 Tri thức về sức khỏe 

và đời sống con 

người, phòng bệnh, 

chữa bệnh (của cộng 

đồng dân tộc Tày ở 

xã Thông Nông) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Thông Nông Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

6 Tri thức chữa bệnh 

dân gian của ông 

Nông Văn Láy 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Phường Nùng Trí Cao Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

7 Tri thức chữa bệnh 

dân gian của bà 

Nguyễn Thị Hiền 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Phường Tân Giang Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

8 Tri thức chữa bệnh 

dân gian của ông 

Lục Văn Tỳ 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Phường Nùng Trí Cao Đang tồn tại trong 

cộng đồng, tuy nhiên 

di sản có nguy cơ mai 

một.  

 

9 Tri thức chữa bệnh 

dân gian của ông 

Đinh Xuân Bảo 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Phường Thục Phán Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

10 Tri thức chữa bệnh 

dân gian của ông 

Bế Văn Độ 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Phường Thục Phán Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 



4 
 

 

STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

11 Cách dựng nhà sàn Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Xã  Minh Tâm Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

12 Bài thuốc dân gian 

chữa bệnh dạ dày, 

sỏi thận, gan, rắn 

cắn. 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Đoài Dương Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

13 Thuốc dân gian 

chữa bệnh gan, 

thận, tim, dạ dày 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Xã Trùng Khánh Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

14 Bài thuốc dân gian 

chữa gẫy xương 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Xã Đàm Thuỷ Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

15 Bài thuốc dân gian 

chữa bệnh: viêm 

khớp, dạ dày, đại 

tràng, trĩ    

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Xã Yên Thổ Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

16 Bài thuốc dân gian 

chữa gãy xương, 

hóc xương, bệnh trĩ 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Xã Nam Quang Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

II. DÂN TỘC NÙNG 

1 Nhà cửa (nhà sàn 

truyền thống) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Khánh 

Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ, Bảo Lạc, 

Hoà An, Tam Kim, Hạ Lang, Vinh 

Quý, Quang Long, Lý Quốc, Phục 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản đang có nguy cơ 

mai một.  

 



5 
 

 

STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

Hoà, Bế Văn Đàn, Đàm Thuỷ, Nam 

Quang, Quảng Lâm, Yên Thổ, Lý 

Bôn, Bảo Lâm, Thông Nông, Trà 

Lĩnh, Quang Hán, Quang Trung, 

Tổng Cọt, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Quảng Uyên. 

2 Trang phục truyền 

thống 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Sơn Lộ, Bảo Lạc, Tam Kim, Hạ 

Lang, Vinh Quý, Quang Long, Lý 

Quốc, Phục Hoà, Bế Văn Đàn, Đàm 

Thuỷ, Nam Quang, Quảng Lâm, Yên 

Thổ, Lý Bôn, Bảo Lâm, Thông Nông, 

Trà Lĩnh, Quang Hán, Quang Trung, 

Tổng Cọt, Hoà An, Nam Tuấn, Bạch 

Đằng, Quảng Uyên. 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản đang có nguy cơ 

mai một. 

 

3 Cách chọn đất làm nhà Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Xã Hưng Đạo Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

4 Tri thức về sức 

khỏe và đời sống 

con người, phòng 

bệnh, chữa bệnh  

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Xuân Trường, Trùng Khánh. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

5 Ẩm Thực dân gian Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Khánh Xuân, Cần Yên, Đoài 

Dương, Minh Khai, Canh Tân, Kim 

Đồng, Thạch An, Đông Khê, Đức Long. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

6 Tri thức về sức khỏe 

và đời sống con 

người, phòng bệnh, 

chữa bệnh (của cộng 

đồng dân tộc Tày tại 

xã Tĩnh Túc) 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Hoàng 

Văn Dùng 

Xã Tĩnh Túc Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

7 Bài thuốc dân gian 

chữa bệnh khớp, 

thận, rắn cắn 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Trùng Khánh Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

8 Bài thuốc dân gian 

chữa bệnh đau đầu, 

đau mắt đỏ, viêm A  

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng    Xã Yên Thổ Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

III. DÂN TỘC MÔNG 

1 Nhà cửa  (nhà trệt 

truyền thống) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Khánh Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ, Hoà 

An, Tam Kim, Hạ Lang, Vinh Quý, 

Quang Long, Lý Quốc, Phục Hoà, Bế 

Văn Đàn, Đàm Thuỷ, Nam Quang, 

Quảng Lâm, Yên Thổ, Lý Bôn, Bảo 

Lâm, Thông Nông, Trà Lĩnh, Quang 

Hán, Quang Trung, Tổng Cọt, Nam 

Tuấn, Bạch Đằng.  

Di sản đang có nguy 

cơ mai một. 
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STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

2 Trang phục truyền 

thống  

Tri thức 

dân gian 

Nhóm người Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Khánh Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ, Hoà 

An, Hạ Lang, Vinh Quý, Quang 

Long, Lý Quốc, Phục Hoà, Bế Văn 

Đàn, Đàm Thuỷ, Nam Quang, Quảng 

Lâm, Yên Thổ, Lý Bôn, Bảo Lâm, 

Thông Nông, Trà Lĩnh, Quang Hán, 

Quang Trung, Tổng Cọt, Nam Tuấn, 

Bạch Đằng, Tam Kim. 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản đang có nguy cơ 

mai một. 

 

3 Cách chọn đất làm 

nhà 

Tri thức 

dân gian 

Nhóm người Các xã: Hưng Đạo, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Hà Quảng, Trường 

Hà, Lũng Nặm. 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản đang có nguy cơ 

mai một. 

 

4 Tri thức về sức 

khỏe và đời sống 

con người, phòng 

bệnh, chữa bệnh 

(của nhóm người 

dân tộc Mông) 

Tri thức 

dân gian 

Nhóm người Các xã: Hưng Đạo, Xuân Trường, 

Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cần Yên, 

Thanh Long. 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản đang có nguy cơ 

mai một. 

 

5 Ẩm thực dân gian Tri thức 

dân gian 

Nhóm người Các xã: Hưng Đạo, Sơn Lộ, Cốc 

Pàng, Lý Bôn, Đức Long. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

6 Tri thức về sức 

khỏe và đời sống 

con người, phòng 

bệnh, chữa bệnh 

(của người dân xã 

Tĩnh Túc) 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Đào 

Thị Dân 

Xã Tĩnh Túc Di sản đang có nguy 

cơ mai một. 
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STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

IV. DÂN TỘC DAO 

1 Nhà cửa (Nhà sàn 

truyền thống) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã : Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Xuân Trường, Huy Giáp, Hoà An, 

Minh Tâm, Tổng Cọt, Lý Bôn, Yên 

Thổ, Bảo Lâm, Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

2 Trang phục Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Xuân Trường, Huy Giáp, Hoà An, Minh 

Tâm, Tổng Cọt, Lý Bôn, Yên Thổ, Bảo 

Lâm, Thành Công, Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

3 Cách chọn đất làm nhà Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Xuân Trường, 

Khánh Xuân. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

4 Tri thức về sức 

khỏe và đời sống 

con người, phòng 

bệnh, chữa bệnh 

của cộng đồng dân 

tộc Dao 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Các xã: Hưng Đạo, Xuân Trường, 

Khánh Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ,  Bảo 

Lâm, Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

5 Ẩm Thực dân gian Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Minh 

Khai, Canh Tân. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

6 Nghệ thuật trang trí 

hoa văn trên trang 

phục  

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Các xã: Nguyên Bình, Thanh Long, 

Tổng Cọt, Tam Kim 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

Di sản “Nghệ 

thuật trang trí hoa 

văn trên trang 

phục của người 

Dao Đỏ” xã Vũ 
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STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

Minh, huyện 

Nguyên Bình 

(nay là xã 

Nguyên Bình) 

tỉnh Cao Bằng 

được Bộ 

VHTTDL đưa 

vào Danh mục Di 

sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia 

(Quyết định số 

235/QĐ- 

BVHTTDL ngày 

14/02/2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

7 Tri thức chữa bệnh 

dân gian của ông 

Bàn Tiến Huyện 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân Xã Nguyên Bình Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

8 Tri thức chữa bệnh 

dân gian của ông 

Nông Mùi Tảng 

Tri thức 

dân gian 

Cá nhân   Xã Tam Kim Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

V. DÂN TỘC LÔ LÔ 

1 Nhà cửa (nhà sàn 

truyền thống) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Cốc Pàng. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản 
Loại 

hình  

Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

2 Trang phục Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Cốc Pàng. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

3 Cách chọn đất, 

dựng nhà   

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng   Xã Cốc Pàng Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

VI. DÂN TỘC SÁN CHỈ  

1 Nhà cửa (nhà sàn 

truyền thống) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Bảo Lạc, 

Nam Quang, Yên Thổ. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

2 Trang phục Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Bảo Lạc, Cốc 

Pàng, Sơn Lộ,  Nam Quang, Yên Thổ. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

3 Cách chọn đất làm nhà  Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Sơn Lộ. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

4 Tri thức về sức 

khỏe và đời sống 

con người, phòng 

bệnh, chữa bệnh 

(của cộng đồng dân 

tộc Sán Chỉ) 

Tri thức 

dân gian 

Cộng đồng Các xã:  Hưng Đạo, Cô Ba. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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